
BẢNG 01
 (Kèm theo thư mời báo giá số Số:      /TM.BVNĐ ngày     tháng    năm 2026)
1. THANG MÁY SỐ 2


	STT
	Tên vật tư và dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. 
	Tủ điều khiển 17 kw, điện trở xả
Phụ kiện kết nối đi kèm. 
Hệ điều khiển vi xử lý tích hợp VVVF chuyên dụng cho thang máy. Hệ điều khiển và các bo mạch điều khiển phải đồng bộ bởi cùng một hãng sản xuất. 
	Tủ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)

	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	2. 
	Bộ cứu hộ tự động ARD Phù hợp công suất và tải trọng thang.
Đồng bộ cùng hãng sản xuất hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	3. 
	Hộp Box đầu cabin gồm board đầu cabin, board kết nối phù hợp với hệ điều khiển, kèm jack dây. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một nhà sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	4. 
	Bộ COP1 (Bộ điều khiển cabin). Bao gồm nút nhấn, board kết nối, board hiển thị, dây nối + jack. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	04
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	5. 
	Bộ LOP1 (Bộ điều khiển tầng). Bao gồm nút nhấn, board hiển thị, dây kết nối + jack. Khóa thang tầng G. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất.
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	6. 
	Encoder ERN 1387 kèm dây kết nối.
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	7. 
	Bộ photocell thanh
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	8. 
	Bộ Intercom kèm pin
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	9. 
	Dây intercom
	Mét
	35
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	10. 
	Senso tải (có nam châm)
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	11. 
	Bộ dây dọc tầng
	Tầng  
	04
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	12. 
	Chuông báo động
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	13. 
	Móng ngựa cảm biến quang
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	14. 
	Bộ đèn công cụ 
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	15. 
	Hộp Estop đáy hố thang
	Hộp 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	16. 
	Hộp công tắc báo cháy
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	17. 
	Dây dự trữ 3 ruột 
	Mét
	35
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	18. 
	Dây 2 ruột 
	Mét 
	20
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	19. 
	Bộ phụ kiện thi công điện
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	20. 
	Kiểm định sau khi cải tạo
	Lần
	01
	
	
	
	

	21. 
	Nhân công thực hiện (Đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu chuyên sâu về hệ điều khiển của hãng)
	Thang
	01
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	

	
	Thuế VAT
	

	
	Tổng thành tiền bao gồm VAT
	





2. THANG MÁY SỐ 3

	STT
	Tên vật tư và dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. 
	Tủ điều khiển 17 kw, điện trở xả
Phụ kiện kết nối đi kèm. 
Hệ điều khiển vi xử lý tích hợp VVVF chuyên dụng cho thang máy. Hệ điều khiển và các bo mạch điều khiển phải đồng bộ bởi cùng một hãng sản xuất. 
	Tủ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	2. 
	Bộ cứu hộ tự động ARD Phù hợp công suất và tải trọng thang.
Đồng bộ cùng hãng sản xuất hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	3. 
	Hộp Box đầu cabin gồm board đầu cabin, board kết nối phù hợp với hệ điều khiển, kèm jack dây. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một nhà sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	4. 
	Bộ COP1 (Bộ điều khiển cabin). Bao gồm nút nhấn, board kết nối, board hiển thị, dây nối + jack. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	04
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	5. 
	Bộ LOP1 (Bộ điều khiển tầng). Bao gồm nút nhấn, board hiển thị, dây kết nối + jack. Khóa thang tầng G. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất.
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	6. 
	Encoder ERN 1387 kèm dây kết nối.
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	7. 
	Bộ photocell thanh
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	8. 
	Bộ Intercom kèm pin
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	9. 
	Dây intercom
	Mét
	35
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	10. 
	Senso tải (có nam châm)
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	11. 
	Bộ dây dọc tầng
	Tầng  
	04
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	12. 
	Chuông báo động
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	13. 
	Móng ngựa cảm biến quang
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	14. 
	Bộ đèn công cụ 
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	15. 
	Hộp Estop đáy hố thang
	Hộp 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	16. 
	Hộp công tắc báo cháy
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	17. 
	Dây dự trữ 3 ruột 
	Mét
	35
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	18. 
	Dây 2 ruột 
	Mét 
	20
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	19. 
	Bộ phụ kiện thi công điện
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	20. 
	Kiểm định sau khi cải tạo
	Lần
	01
	
	
	
	

	21. 
	Nhân công thực hiện (Đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu chuyên sâu về hệ điều khiển của hãng) 
	Thang
	01
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	

	
	Thuế VAT
	
	

	
	Tổng thành tiền bao gồm VAT
	
	





3. THANG MÁY SỐ 8

	STT
	Tên vật tư và dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1. 
	Tủ điều khiển 17 kw, điện trở xả. Phụ kiện kết nối đi kèm. 
Hệ điều khiển vi xử lý tích hợp VVVF chuyên dụng cho thang máy. Hệ điều khiển và các bo mạch điều khiển phải đồng bộ bởi cùng một hãng sản xuất.
	Tủ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	2. 
	Bộ cứu hộ tự động ARD Phù hợp công suất và tải trọng thang.
Đồng bộ cùng hãng sản xuất hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	3. 
	Hộp Box đầu cabin gồm board đầu cabin, board kết nối phù hợp với hệ điều khiển, kèm jack dây. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một nhà sản xuất
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	4. 
	Bộ COP1 (Bộ điều khiển cabin). Bao gồm nút nhấn, board kết nối, board hiển thị, dây nối + jack. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất
	Bộ 
	09
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	5. 
	Bộ LOP1 (Bộ điều khiển tầng). Bao gồm nút nhấn, board hiển thị, dây kết nối + jack. Khóa thang tầng G. Đồng bộ với hệ điều khiển bởi cùng một hãng sản xuất.
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	6. 
	Encoder ERN 1387 kèm dây kết nối.
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	7. 
	Bộ photocell thanh
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	8. 
	Bộ Intercom kèm pin
	Bộ
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	9. 
	Dây intercom
	Mét
	50
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	10. 
	Senso tải (có nam châm)
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	11. 
	Dây cordon kèm jack
Có cáp chịu lực giúp ổn định tín hiệu và tăng độ bền.
	Mét
	50
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	12. 
	Bộ dây dọc tầng
	Tầng  
	09
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	13. 
	Chuông báo động
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	14. 
	Móng ngựa cảm biến quang
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	15. 
	Bộ đèn công cụ 
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	16. 
	Hộp Estop đáy hố thang
	Hộp 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	17. 
	Hộp công tắc báo cháy 
	Cái 
	01
	Các nước G7 hoặc tương đương (tương đương về đặc tính kỹ thuật, về tiêu chuẩn công nghệ, về tính năng sử dụng như: Vận hành êm ái và tiết kiệm năng lượng, tính năng an toàn tiêu chuẩn cao, quản lý và điều khiển dễ dàng)
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	18. 
	Dây dự trữ 3 ruột 
	Mét
	35
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	19. 
	Dây 2 ruột 
	Mét 
	20
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	20. 
	Bộ phụ kiện thi công điện
	Bộ 
	01
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	Các nước G7 hoặc Châu Á
	
	

	21. 
	Kiểm định sau khi cải tạo
	Lần
	01
	
	
	
	

	22. 
	Nhân công thực hiện (Đội ngũ kỹ thuật viên am hiểu chuyên sâu về hệ điều khiển của hãng)
	Thang
	01
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	Tổng thành tiền bao gồm VAT
	
	



